Bảng mã minh chứng
	STT
	Tiêu chí,
Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng chưa có (tái tạo được)
	Minh chứng không có (không tái tạo được)
	Minh chứng ở đơn vị khác (ở phòng nào, khoa nào cần ghi rõ)
	Ghi tên văn bản từng minh chứng chưa có, không có, minh chứng ở đơn vị khác
	Tên minh chứng

	1 
	2.12
	2.12.1.01
	
	
	
	
	Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo:
25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2006
43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007
14/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 24/5/2007

	2 
	Cô Thảo
	2.12.1.02
2.14.1.01
2.15.1.01
	
	
	
	
	Quy chế đào tạo  cho từng bậc, hệ đào tạo cao đẳng tại trường: Quy định Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1267/QĐ-LTT ngày 29/9/2016
1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014
Quy định Đào tạo nghề tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1268/QĐ-LTT ngày 29/9/2016
1465/QĐ-LTT ngày 11/9/2015

	3 
	
	2.12.1.03
	
	
	P.KT&ĐBCL
	
	Hình thức thi, ra đề thi học kỳ

	4 
	
	2.12.1.04
	
	
	
	
	Quyết định thành lập hội đồng thi tốt nghiệp

	5 
	
	2.12.1.05
	
	
	
	
	Quyết định thành lập hội đồng xét tốt nghiệp

	6 
	
	2.12.1.06
	
	
	P.CTCT-HSSV
	
	Quy định tính điểm rèn luyện

	7 
	
	2.12.1.07
	
	
	
	
	QĐ cấp bằng, chứng chỉ

	8 
	
	2.12.1.08
2.15.1.01
	
	
	
	
	Quyết định ban hành Quy định tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trung cấp và cao đẳng
713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017

	9 
	
	2.12.1.09
	
	
	P.CTCT-HSSV
	
	Quy chế HSSV, Quy định chế độ học bổng, Quy chế rèn luyện HSSV

	10 
	2.13
	2.13.1.01
	
	
	
	
	Báo cáo sơ kết học kỳ 1

	11 
	
	2.13.1.02
	
	
	
	
	Báo cáo sơ kết năm học

	12 
	
	2.13.1.03
	
	
	
	
	Báo cáo thống kê cơ sở dữ liệu năm học cho Bộ GD&ĐT

	13 
	
	2.13.1.04
	
	
	
	
	Báo cáo công khai giáo dục hàng năm (ltt.edu.vn/công khai giáo dục)

	14 
	
	2.13.1.05
	
	
	
	
	Công bố số liệu hàng năm về người tốt nghiệp trên trang web của trường (ltt.edu.vn/Đào tạo/tra cứu văn bằng)

	15 
	
	2.13.1.06
	
	
	
	
	Phiếu thực tập tốt nghiệp

	16 
	
	2.13.1.07
4.08.1.02
	
	
	TT QHDN
(9.01.1.02)
	
	Các thống kê khảo sát ý kiến các doanh nghiệp về kiến thức, tay nghề của sinh viên tốt nghiệp

	17 
	
	2.13.1.08
4.08.1.03
	
	
	TT QHDN
(8.09.1.02)
	
	Kế hoạch hội thảo giữa nhà trường với các doanh nghiệp, cựu học sinh, sinh viên đã tốt nghiệp

	18 
	
	2.13.1.09
	
	
	TT QHDN
(9.06.1.01)
	
	Kế hoạch thu thập thông tin số liệu về việc làm và thu nhập của sinh viên sau khi tốt nghiệp

	19 
	
	2.13.1.10
	
	
	TT QHDN
(9.06.1.02)
	
	Phiếu điều tra khảo sát thu thập thông tin về việc làm của người tốt nghiệp

	20 
	2.14
	2.14.1.01
2.12.1.02
2.15.1.01
	
	
	
	
	Quy chế đào tạo  cho từng bậc, hệ đào tạo cao đẳng tại trường: Quy định Đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1267/QĐ-LTT ngày 29/9/2016
1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014
Quy định Đào tạo nghề tại trường cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh
1268/QĐ-LTT ngày 29/9/2016
1465/QĐ-LTT ngày 11/9/2015

	21 
	
	2.14.1.02
	
	
	
	
	Bảng điểm học phần

	22 
	
	2.14.1.03
	
	
	
	
	Bảng tổng kết học kỳ, năm học

	23 
	
	2.14.1.04
	
	
	
	
	Thống kê kết quả học tập học kỳ, năm học

	24 
	
	2.14.1.05
	
	
	
	
	Phiếu chấm điểm rèn luyện

	25 
	
	2.14.1.06
	
	
	P.CTCT-HSSV
	
	Thống kê kết quả rèn luyện học kỳ, năm học

	26 
	
	2.14.1.07
	
	
	
	
	Mẫu đề nghị cấp phát bảng điểm cho HSSV

	27 
	
	2.14.1.08
	
	
	P.TS-ĐT
	
	Hệ thống tập tin điện tử lưu trữ kết quả học tập trên máy tính.

	28 
	
	2.14.1.09
	
	
	P.TS-ĐT
	
	Sổ sách lưu trữ điểm và các bảng điểm

	29 
	2.14
	2.14.2.01
	
	
	
	
	Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng chứng chỉ

	30 
	
	2.14.2.02
	
	
	P.TS-ĐT
	
	Bằng tốt nghiệp các bậc đào tạo, các chứng chỉ

	31 
	
	2.14.2.03
	
	
	P.TS-ĐT
	
	Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy, bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

	32 
	
	2.14.2.04
	
	
	
	
	Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

	33 
	
	2.14.2.05
	
	
	
	
	Thông báo lễ tốt nghiệp

	34 
	
	2.14.2.06
	
	
	
	
	Các thông tin về tốt nghiệp được công bố trên website trường

	35 
	
	2.14.2.07
	
	
	
	
	Quyết định công nhận tốt nghiệp

	36 
	
	2.14.2.08
2.15.1.09
	
	
	
	
	Biên bản tiêu hủy phôi bằng 

	37 
	
	2.14.2.09
	
	
	
	
	Giấy đề nghị cấp bản sao từ sổ gốc

	38 
	
	2.14.2.10
	
	
	
	
	Mẫu bằng tốt nghiệp (bản sao từ sổ gốc)

	39 
	
	2.14.2.11
	
	
	P.TS-ĐT
	
	Sổ cấp phát bằng tốt nghiệp (bản sao từ sổ gốc)

	40 
	
	2.14.2.12
	
	
	
	
	Biên bản kết luận thanh tra

	41 
	2.15
	2.15.1.01
2.12.1.02
2.14.1.01
2.12.1.08
	
	
	
	
	Quy chế  đào tạo TCCN, Cao đẳng, nghề 
TT 22/2014/TT-BGDĐT; 
QĐ 1780/QĐ-LTT ngày 21/11/2014; 
QĐ 1267/QĐ-LTT ngày 29/9/2016; 
QĐ 1465/QĐ-LTT ngày 11/9/2015; 
QĐ 1268/QĐ-LTT ngày 29/9/2016; 
QĐ 713/QĐ-LTT-ĐT ngày 19/7/2017 về Ban hành Quy định tổ chức thực hiện CTĐT trình độ trung cấp, cao đẳng theo phương thức tích lũy tín chỉ) và các biên bản cuộc họp khác về các học phần không phải học khi học liên thông

	42 
	
	2.15.1.02
	
	X
	
	Kế hoạch về rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ 2014, 2015, 2016, 2017
	Kế hoạch về rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ 2014, 2015, 2016, 2017

	43 
	
	2.15.1.03
	
	
	
	
	Kế hoạch thi,  kiểm tra, tổng kết học kỳ, NH cho các khóa học (HKII 13-14, NH 14-15, NH 15-16, NH 16-17)

	44 
	
	2.15.1.04
	
	
	
	
	Kế hoạch thi kiểm tra, tổng kết học kỳ, năm học, thi, xét tốt nghiệp của các bậc CĐ: 11 CĐ, 12 CĐ, 13 CĐ, 14 CĐ; TCCN: 12 TC, 13 TC, 14 TC, 15 TN, 15 TCT

	45 
	
	2.15.1.05
	
	
	
	
	Thống kê kết quả học tập

	46 
	
	2.15.1.06
	
	
	P.CTCT-HSSV
	
	Thống kê kết quả rèn luyện

	47 
	
	2.15.1.07
	
	
	
	
	Báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, năm học

	48 
	
	2.15.1.08
	
	
	
	
	Công văn đề nghị cấp phôi bằng

	49 
	
	2.15.1.09
2.14.2.08
	
	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Biên bản tiêu hủy phôi bằng

	50 
	2.15
	2.15.2.01
	
	X
	
	Biên bản, báo cáo kết quả công tác rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ
	Biên bản, báo cáo kết quả công tác rà soát các quy định về kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ

	51 
	
	2.15.2.02
	
	
	
	
	Các quyết định bổ sung, thay đổi thành viên hội đồng tốt nghiệp (13TC, 12 CĐ)

	52 
	
	2.15.2.03
	
	
	
	
	Quyết định và danh sách công nhận đủ điều kiện dự thi, công nhận tốt nghiệp bổ sung

	53 
	
	2.15.2.04
	
	
	
	
	Thông báo điều kiện công nhận TN của TCCN, CĐ

	54 
	
	2.15.2.05
	
	
	
	
	Quyết định đủ ĐKDT TN văn hóa, Thông báo gia hạn thời gian nộp BS bằng THPT
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6

